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PART I: LÝ THUYẾT

I. VOCABULARY

English Pronunciation Vietnamese

temple /'templ/ đền

pagoda /pə'gəudə/ chùa

bridge /bridʒ/ cầu

hill /hi/ đồi

mountain /'maʊntin/ núi

beach /bi:t∫/ bãi biển

amusement park /ə'mju:zmənt pɑ:k/ công viên giải trí

church /'t∫ɜ:t∫/ nhà thờ, giáo đường

attractive /ə'træktiv/ thu hút



Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS Tiếng anh Lớp 5

2 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

exciting /ik'saitiη/ sôi động

interesting /'intrəstiŋ/ xinh đẹp

expect /ik'spekt/ mong đợi

beautiful /'bju:tifl/ thú vị

visit /'vizit/ thăm quan

place /pleis/ địa điểm

II. GRAMMAR

Câu hỏi và trả lời bạn muốn đi thăm quan ở địa điểm nào?

Cấu trúc Ví dụ

Which place would you like to visit, (place)

or (place)?

- Bạn muốn tham quan địa điểm nào, (địa

điểm) hay (địa điểm)?

I’d like to visit + (place).

Which place would you like to visit, an

amusement park or a zoo?

- Bạn muốn tham quan địa điểm nào,

công viên trò chơi hay vườn bách thú?

I’d like to visit a zoo.
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-Mình muốn tham quan + (địa điểm). - Mình muốn đến với vườn bách thú.

PRACTICE

Exercise 1. Complete the words. ( Hoàn thành các từ sau).

1. MU_E_M 2. P_GO_A 3. P_R_ 4. _RI_GE

5. _I_Y 6. Z_ _ 7. VIL_AG_ 8. L_K_

Exercise 2. Pick out one letter to have the correct word then rewrite it. ( Bỏ đi

một chữ thừa sắp xếp lại cho đúng và viết lại từ đó).

WRONGWORD CORRECT WORD

1. VUISIT

2. ENGJOY

3. LEXPECT

4. HOLYIDAY

………………..

………………..

………………..

………………..
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5. HISTORRY

6. STAPTUE

7. YATRD

8. SWEEKEND

9. PLAYCE

10. DEMLICIOUS

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

Exercise 3. Complete the sentence with the words in the box. ( Hoàn thành các

câu với các từ cho ở trong hộp).

larger beautiful picnic city zoo

1. We are going for a (1)__________ this weekend.

2. I go to the (2)__________ by bike with Linda and Mimi.

3. Which place would you like better, the (3)__________ or the countryside?

4. Ha Noi is (4)__________ than Ninh Binh.

5. There is a (5)__________ pagoda in my village.
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Exercise 4.

1. Match the sentence in column A with an appropriate response in column B.

( Nối câu trong cột A với các câu trong cột B sao cho phù hợp).

No. A Opt. B

1. Let’s go for a picnic this Saturday? a. I like Da Nang.

2. What do you like at Ha Long Bay? b. It’s in North Viet Nam.

3. Which place would you like to

visit, Hue or Da Nang?
c.

It’s busier and larger than I

expected.

4. Where is Ha Noi? d. I like seafood.

5. What do you think of our country? e. Great idea!

Your answer:

1. 2. 3. 4. 5.

2. Put the words in the correct order. (Sắp xếp lại các từ để được câu hoàn

chỉnh).
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1. week/Tran Quoc Pagoda/with/classmates/We/visited/last/our/

______________________________________________

2. very/Nha Trang Beach/is/beautiful/clean./and/

______________________________________________

3. My/go/mother/pagoda/to/once/a/month./usually/the/

______________________________________________

4. have/time/a/Did/Ho Chi Minh City?/you/good/in/

______________________________________________

5. is/to/an/place/Vung Tau Beach/visit./interesting/

______________________________________________

3. Complete the dialogue with the given sentences. ( Hoàn thành đoạn hội

thoại sau với các câu cho sẵn)

a. I think I will visit Ha Long Bay.

b. Who will you go with.

c. Which place would you like to visit this summer holiday, Ha Noi or
Da Nang.

d. What can you do in Ha Noi.

e. I hope you and your family will have a nice holiday
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Tony: Hello, Minh Thu.

Minh Thu: Hi. How are you Phong?

Tony: I’m fine. (1)______________________________________________?

Minh Thu: I like Ha Noi?

Tony: (2)________________________________________?

Minh Thu: I can visit Uncle Ho’s Mausoleum, Thu Le Zoo, and taste specialities.

Tony: Yes. It’s interesting.

Minh Thu: How about you, what place would you like to visit?

Tony: (3)________________________________________.

Minh Thu: Why do you like visiting Ha Long?

Tony: Because I can swim, build sandcastles, eat seafood etc. It’s so interesting!

Minh Thu: (4)____________________________________?

Tony: I will go with my family.

Minh Thu: Great. (5)_________________________________.

Tony: Thanks.
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KEY

Exercise 1. Complete the words. ( Hoàn thành các từ sau).

1. MUSEUM 2. PAGODA 3. PARK 4. BRIDGE

5. CITY 6. ZOO 7. VILLAGE 8. LAKE

Exercise 2. Pick out one letter to have the correct word then rewrite it. ( Bỏ đi

một chữ thừa sắp xếp lại cho đúng và viết lại từ đó).

WRONGWORD CORRECT WORD

1. VUISIT

2. ENGJOY

3. LEXPECT

4. HOLYIDAY

5. HISTORRY

6. STAPTUE

7. YATRD

8. SWEEKEND

VISIT

ENJOY

EXPECT

HOLIDAY

HISTORY

STATUE

YARD

WEEKEND
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9. PLAYCE

10. DEMLICIOUS

PLACE

DELICIOUS

Exercise 3. Complete the sentence with the words in the box. ( Hoàn thành các

câu với các từ cho ở trong hộp).

larger beautiful picnic city zoo

1. We are going for a (1) picnic this weekend.

2. I go to the (2) zoo by bike with Linda and Mimi.

3. Which place would you like better, the (3) city or the countryside?

4. Ha Noi is (4) larger than Ninh Binh.

5. There is a (5) beautiful pagoda in my village.

Exercise 4.

1. Match the sentence in column A with an appropriate response in column B.

( Nối câu trong cột A với các câu trong cột B sao cho phù hợp).
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No. A Opt. B

1. Let’s go for a picnic this Saturday? a. I like Da Nang.

2. What do you like at Ha Long Bay? b. It’s in North Viet Nam.

3. Which place would you like to

visit, Hue or Da Nang?
c.

It’s busier and larger than I

expected.

4. Where is Ha Noi? d. I like seafood.

5. What do you think of our country? e. Great idea!

Your answer:

1. e 2. d 3. a 4. b 5. c

2. Put the words in the correct order. (Sắp xếp lại các từ để được câu hoàn

chỉnh).

1. week/Tran Quoc Pagoda/with/classmates/We/visited/last/our/

We visited Tran Quoc Pagoda with our classmates last week.

2. very/Nha Trang Beach/is/beautiful/clean./and/
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Nha Trang Beach is very beautiful and clean.

3. My/go/mother/pagoda/to/once/a/month./usually/the/

My mother usually goes to the pagoda once a month.

4. have/time/a/Did/Ho Chi Minh City?/you/good/in/

Did you have a good time in Ho Chi Minh City?

5. is/to/an/place/Vung Tau Beach/visit./interesting/

Vung Tau Beach is an interesting place to visit.

3. Complete the dialogue with the given sentences. ( Hoàn thành đoạn hội

thoại sau với các câu cho sẵn)

Tony: Hello, Minh Thu.

Minh Thu: Hi. How are you Phong?

Tony: I’m fine. (1)________________c______________________________?

a. I think I will visit Ha Long Bay.

b. Who will you go with.

c. Which place would you like to visit this summer holiday, Ha Noi or
Da Nang.

d. What can you do in Ha Noi.

e. I hope you and your family will have a nice holiday
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Minh Thu: I like Ha Noi.

Tony: (2)_________________d_______________________?

Minh Thu: I can visit Uncle Ho’s Mausoleum, Thu Le Zoo, and taste specialities.

Tony: Yes. It’s interesting.

Minh Thu: How about you, what place would you like to visit?

Tony: (3)________________a________________________.

Minh Thu: Why do you like visiting Ha Long?

Tony: Because I can swim, build sandcastles, eat seafood etc. It’s so interesting!

Minh Thu: (4)____________b________________________?

Tony: I will go with my family.

Minh Thu: Great. (5)___________c______________________.

Tony: Thanks.
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